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Ngày Buổi 
Khối 
K.tra 

Môn 
K.tra 

Thời 
gian làm 
bài KT 

Giờ HS 
 có mặt 

Số 
phòng 

thi 

Phòng 
học  

Tính 
giờ làm 

bài 
Lịch học và kiểm tra Ghi chú 

Thứ 6 
(23/4/2021) 

Sáng 9 
-  Sinh 
- Sử 

- 45 phút 
- 45 phút 

 
- 6h30 

 
23 27 

- 7h00 
- 8h30 

- Khối 6: Ôn bài ở nhà cả ngày. 
- Khối 7, 8 học bình thường 
- Khối 9 kiểm tra xong học tiết 4, 5. 

* Tiết 1: 7h00 - 7h45. 
* Ra chơi: 7h45. 
* Tiết 2: 8h30 - 9h15. 
* Tiết 3: 9h15 - 10h00. 
* Tiết 4: 10h00 - 10h45. 
* Tiết 5: 10h45 - 11h30. 

Thứ 7 
(24/4/2021) 

Sáng 9 

 
- Địa 
- Hóa 

 

- 45 phút 
- 45 phút 

 
- 6h30 

 
23 27 

- 7h00 
- 8h30 

 

- Khối 8 học bình thường theo 
TKB. 
- Ktra xong các lớp 9 ra về.  

* Tiết 1: 7h00 - 7h45. 
* Ra chơi: 7h45. 
* Tiết 2: 8h30 - 9h15. 
* Tiết 3: 9h15 - 10h00. 
* Tiết 4: 10h00 - 10h45. 
* Tiết 5: 10h45 - 11h30. 

Thứ 2 
(26/4/2021) 

Sáng 9 
- Văn 

- GDCD 
 

- 90 phút 
- 45 phút 

 

 
- 6h30 

 
23 26 

- 7h00 
- 9h15 

 

- Khối  7 tự ôn bài ở nhà cả ngày. 
- Khối 6, 8 học bình thường theo 
TKB. 
- Ktra xong các lớp 9  học tiết 4, 5.  

* Tiết 1: 7h00 - 7h45. 
* Tiết 2: 7h50 - 8h35. 
* Ra chơi: 8h35. 
* Tiết 3: 9h15 - 10h00. 
* Tiết 4: 10h00 - 10h45. 
* Tiết 5: 10h45 - 11h30. 

Thứ 3 
(27/4/2021) 

Sáng 9 
-  Anh 
- CN 

- 60 phút 
- 45 phút 

 
- 6h30 

 
23 31 

- 7h00 
- 8h45 

- Khối  8 tự ôn bài ở nhà cả ngày. 
- Khối  6, 7 học bình thường theo 
TKB. 
- Khối 9 thi xong học tiết 4, 5. 

* Tiết 1: 7h00. (tiết 1 
kéo dài 60 phút) 
* Ra chơi: 8h00.  
* Tiết 2: 8h45 - 9h15. 
* Tiết 3: 9h15 - 10h00. 
* Tiết 4: 10h00 - 10h45. 
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* Tiết 5: 10h45 - 11h30. 

Thứ 4 
(28/4/2021) 

Sáng 9 
-  Toán 

- Lý 
- 90 phút 
- 45 phút 

 
- 6h30 

 
23 27 

- 7h00 
- 9h15 

 

- Khối 6: Ôn bài ở nhà cả ngày. 
- Khối 7, 8 học bình thường theo 
TKB. 
- Khối 9 kiểm tra xong học tiết 4, 5 

* Tiết 1: 7h00 - 7h45. 
* Tiết 2: 7h50 - 8h35. 
* Ra chơi: 8h35. 
* Tiết 3: 9h15 - 10h00. 
* Tiết 4: 10h00 - 10h45. 
* Tiết 5: 10h45 - 11h30. 

Thứ 3 
(04/5/2021) 

 
 

Sáng 
6 

- Văn 
- Lý 

 

- 90 phút 
- 45 phút 

 

 
- 6h30 

 
22 16 

- 7h00 
- 9h15 

 

- Khối  7, 8 tự ôn bài ở nhà (Buổi 
sáng). 
- Khối 9 học bình thường theo 
TKB. 
- Kiểm tra xong khối 6 ra về. 

* Tiết 1: 7h00 - 7h45. 
* Tiết 2: 7h50 - 8h35. 
* Ra chơi: 8h35. 
* Tiết 3: 9h15 - 10h00. 
* Tiết 4: 10h00 - 10h45. 
* Tiết 5: 10h45 - 11h30. 

Chiều 7,8 
- Văn 
- Lý 

 

- 90 phút 
- 45 phút 

 

 
- 13h00 

 
48 16 

- 13h30 
- 15h45 

- Khối 9 học bình thường theo 
TKB. 
- Ktra xong khối 7, 8  ra về 

* Bán trú lớp 9 ngủ trưa 
đến 13h15. 
* Tiết 2: 13h30 - 14h15 
* Tiết 3: 14h15 - 15h00. 
* Ra chơi: 15h00. 
* Tiết 4: 15h45 - 16h30. 
* Tiết 5: 16h35 - 17h20. 

Thứ 4 
(05/5/2021) 

Sáng 6 
- Địa 
- CN 

- 45 phút 
- 45 phút 

 
- 6h30 

 
22 27 

- 7h00 
- 8h30 

- Khối  7, 8 tự ôn bài ở nhà (Buổi 
sáng). 
- Khối 9 học bình thường theo 
TKB. 
- Kiểm tra xong khối 6 ra về. 

* Tiết 1: 7h00.. 
* Ra chơi: 7h45. 
* Tiết 2: 8h30 - 9h15. 
* Tiết 3: 9h15 - 10h00. 
* Tiết 4: 10h00 - 10h45. 
* Tiết 5: 10h45 - 11h30. 

Chiều 7,8 
- Địa 
- CN 

- 45 phút 
- 45 phút 

- 13h00 48 26 
- 13h30 
- 15h00 

 

- Khối 9  học bình thường theo 
TKB. 
- Kiểm tra xong khối 7, 8 ra về. 

* Bán trú lớp 9 ngủ trưa 
đến 13h15. 
* Tiết 2: 13h30 - 14h15. 
* Ra chơi: 14h15. 
* Tiết 3: 15h00 - 15h45. 
* Tiết 4: 15h50 - 16h35. 
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* Tiết 5: 16h35 - 17h20. 

Thứ 5 
(06/5/2021) 

Sáng 6 
-  Anh 

- GDCD 
- 60 phút 
- 45 phút 

 
- 6h30 

 
22 16 

- 7h00 
- 8h45 

- Khối  7, 8 tự ôn bài ở nhà (Buổi 
sáng) 
- Khối  9 học bình thường theo 
TKB. 
- Kiểm tra xong khối 6 ra về. 

* Tiết 1: 7h00. (tiết 1 ké 
dài 60 phút) 
* Ra chơi: 8h00.  
* Tiết 2: 8h45 - 9h15. 
* Tiết 3: 9h15 - 10h00. 
* Tiết 4: 10h00 - 10h45. 
* Tiết 5: 10h45 - 11h30. 

Chiều 7,8 
-  Anh 

- GDCD 
- 60 phút 
- 45 phút 

- 13h00 48 16 
- 13h30 
- 15h15 

- Khối  9 học bình thường theo 
TKB. 
- Ktra xong các lớp 7, 8  ra về.  

* Bán trú lớp 9 ngủ trưa 
đến 13h15. 
* Tiết 2: 13h30 - 14h30. 
(kéo dài 60 phút). 
* Ra chơi: 14h30. 
* Tiết 3: 15h15 - 16h00. 
* Tiết 4: 16h00 - 16h45. 
* Tiết 5: 16h45 - 17h30. 

Thứ 6 
(07/5/2021) 

Sáng 6 -  Toán - 90 phút 
 

- 6h30 
 

22 16 - 7h00 

- Khối 7, 8: Ôn bài ở nhà (Buổi 
sáng). 
- Khối 9 học bình thường theo 
TKB. 
- Khối 6  kiểm tra xong ra về. 

* Tiết 1: 7h00 - 7h45. 
* Tiết 2: 7h50 - 8h35. 
* Ra chơi: 8h35. 
* Tiết 3: 9h15 - 10h00. 
* Tiết 4: 10h00 - 10h45. 
* Tiết 5: 10h45 - 11h30. 

Chiều 7,8 
-  Toán  
- Hóa 

- 90 phút 
- 45 phút 

- 13h00 48 16 
- 13h30 
- 15h45 

- Khối  9 học bình thường theo 
TKB. 
- Ktra xong môn Toán khối 7 ra về, 
Khối 8 ở lại kiểm tra môn Hóa. 
- Kiểm tra xong môn Hóa khối 8 ra 
về.  

* Bán trú lớp 9 ngủ trưa 
đến 13h15. 
* Tiết 2: 13h30 - 14h30. 
(kéo dài 60 phút). 
* Tiết 3: 14h30 - 15h15. 
* Ra chơi: 15h15. 
* Tiết 4: 15h45 - 16h30. 
* Tiết 5: 16h30 - 17h30. 

Thứ 7 
(08/5/2021) 

Sáng 6 
-  Sinh 
- Sử 

- 45 phút 
- 45 phút 

 
- 6h30 

22 16 
- 7h00 
- 8h30 

- Khối 7,8: Ôn bài ở nhà (Buổi 
sáng). 
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 - Kiểm tra xong khối 6 ra về. 

 
Chiều 

 
7,8 

-  Sinh 
- Sử 

- 45 phút 
- 45 phút 

 
- 13h00 

 
48 16 

- 13h30 
- 15h00 

- Ktra xong khối 7, 8  ra về   

 
 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Trần Quang Minh 


